	TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP.HCM
                   -------ooo -------

	ĐỀ THI MÔN: ATLĐ-VSLĐ nhóm 4
      LỚP: AT-VSVLĐ- CTy Điện Lực Thủ Thêm
                       Thời gian:   30 phút
Ngày thi:  18/11/2016  
(ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)




A- KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM: (8đ)
	Câu 1.Tính chất công tác AT-VSLĐ bao gồm các tính chất:
a. Hiến pháp, khoa học và quần chúng.

b. Nhân đạo, khoa học và pháp luật.
c. Quan tâm đời sống người lao động, ứng dụng điều luật trong lao động và nghiên cứu khoa học.
d. Tính pháp luật, tính khoa học kỹ thuật và tính quần chúng.
e. Tính pháp luật.


	Câu 2: Người chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện cho người lao động: 

a. Người sử dụng lao động.
b. Phó giám đốc kỹ thuật.
c. Cán bộ AT.
d. Đội trưởng sản xuất.
e. Tất cả đều đúng.

	Câu 3:  Thời gian làm việc bình thường trong một ngày là
a. Không 08 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần
b. Không quá 09 giờ trong một ngày hoặc 54 giờ trong một tuần.
c. Không quá 06 giờ trong ngày hoặc 42 giờ trong một tuần
d. Chọn 1 trong 3 cách nói trên tùy trường hợp.
e. Câu a và c đúng tùy trường hợp

	Câu 4: Thời giờ làm việc ban đêm được tính 
a. Từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau
b. Từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau
c. Từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau
d. Từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau
e. Từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.

	Câu 5: Trong các điều sau, người sử dụng lao động  có quyền:
a. Tham gia giải quyết tranh chấp lao động. 
b. Trao đổi với công đoàn về các vấn đề trong quan hệ lao động.
c.  Khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động.
d.  Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.
e. Tất cả các điều nêu trên.

	Câu 6:  Xác định các yếu tố nguy hiểm là:
a.  Xác định những yếu tố điều kiện lao động xấu, là nguy cơ gây ra tai nạn lao động đối với người lao động
b. Xác định vùng nguy hiểm đối với người lao động.
c.  Xác định các công cụ có nguy cơ nguy hiểm, các vùng nguy hiểm đối với người lao động
d.  Xác định yếu tố độc hại, nguy hiểm với người lao động.
e. Tất cả đều sai

	Câu 7: Biển báo cấm:
a.  Áp dụng khi sự nguy hiểm cao nhất mà rủi ro mất an toàn lao động lên tới 100% nếu làm trái.
b.  Nội dung cấm luôn luôn mang màu đen và có một vệt đỏ gạch chéo có góc nghiêng là 45 độ so với phương ngang, xung quanh là viền màu đỏ hình tròn.
c. Có hai tông màu chủ đạo là màu trắng và màu xanh da trời. Màu trắng là đối tượng bắt buộc thực hiện còn màu xanh làm nền.
d. câu a và c đúng.

e. câu a và b đúng.

	Câu 8:  Nón bảo hộ trong ngành điện có khả năng:
a. Sử dụng tham gia giao thông bảo vệ đầu.
b. Giảm lực xung kích khi va đập và cách điện.
c. Giảm  lực xung kích khi va đập.
d. Cách điện.
e. Giảm lực xung kích khi va đập và cách điện, sử dụng tham gia giao thông bảo vệ đầu

	Câu 9: Nhiệm vụ của kỹ thuật an toàn là 
a. Nghiên cứu chế độ và biện pháp sử dụng các loại trang bị an toàn, cải tiến phương pháp sản xuất cơ khí hoá, tự động hoá các công việc độc hại, nặng  nhọc.

b. Nghiên cứu tổ chức lao động, bố trí nơi làm việc an toàn.
c. Nghiên cứu chế độ kiểm tra, nghiệm thu, các thiết bị sau khi sửa chữa đưa vào vận hành.
d. Nghiên cứu và xây dựng các qui trình, qui phạm an toàn.

e. Tất cả các nhiệm vụ nêu trên.


	Câu 10: Trong các điều nêu dưới đây, người lao động không được quyền:
a. Đình công.
b. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
c. Tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp.
d. Không tuân thủ nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể nếu thấy cần thiết.
e. Yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động.


	Câu 11: Trang bị PTBVCN đầy đủ để ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải đảm bảo: 
a. Ngăn ngừa có hiệu quả các tác hại của các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong môi trường lao động
b. Được sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn chất lượng của Nhà nước quy định.
c. Dễ dàng trong sử dụng, bảo quản
d. Không gây tác hại khác.

e. Tất cả đều đúng.

	Câu 12:  Khi có người bị tai nạn điện, quy trình đầu tiên là:
a. Nhanh chóng tìm biện pháp tách người bị nạn ra khỏi mạng điện, phải có phương pháp tách nạn nhân hiệu quả và đề phòng tai nạn cho người cứu chữa.
b. Báo cơ quan công an gần nhất.
c. Điện thoại cho cơ quan y tế nơi gần nhất
d. Giữ nguyên hiện trường.
e. Tất cả đều sai.

	Câu 13:  Nội quy lao động:
a. Được áp dụng cho tất cả các thành viên trong cơ quan, kể cả người sử dụng lao động.
b. Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả mọi người lao động làm việc trong doanh nghiệp theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động, thử việc, tập nghề.
c. Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả mọi người người lao động trong thời gian tập việc, thử việc, học nghề
d. Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả mọi người lao động làm việc trong doanh nghiệp theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động.
e. tất cả đều sai.

	Câu 14: Khi nói: “khoảng cách an toàn khi thao tác trên trụ điện là từ phần dẫn điện đến vị trí cao nhất của người là 3m ” nghĩa là:
a. Khoảng không gian tối thiểu giữa người lao động và các loại phương tiện, thiết bị để người không bị nguy hiểm
b. Khoảng không gian tối thiểu giữa người lao động và các loại phương tiện, thiết bị để người không bị nguy hiểm trong điều kiện thao tác đúng kỹ thuật. 
c. Khoảng cách không thể phóng điện của nguồn điện.
d. Tất cả đều đúng.
e. Tất cả đều sai

	Câu 15:  Trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng các trang bị an toàn và bảo hộ lao động của nhân viên đơn vị công tác là của:
a. Người chỉ huy trực tiếp.
b. Người sử dụng lao động.
c. Trưởng đơn vị.
d. Trưởng phòng kỹ thuật
e. Tất cả đều đúng.

	Câu 16: Khi có TNLĐ hoặc bệnh nghề nghiệp :
a. Người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị TNLĐ hoặc bệnh nghề nghiệp.
b. Người sử dụng lao động chỉ chịu toàn bộ chi phí y tế về TNLĐ, người lao động chịu chi phí về bệnh nghề nghiệp.
c. Người  lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong.
d. Người sử dụng lao động chịu toàn bộ chi phí về y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị TNLĐ mà không do lỗi của người lao động.
e. Tùy theo trường hợp mà ứng dụng.

	Câu 17: biển báo “ Cấm trèo, có điện áp cao nguy hiểm chết người” phải được thiết kế có 3 tông màu chủ đạo là: 
a. Màu đỏ, trắng, đen.
b. Màu đỏ, vàng, đen.
c. Màu đỏ, vàng, xanh.
d. Vàng, đen, xanh
e.  Tất cả đều sai

	Câu 18: Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên hoặc cho thân nhân người chết do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp mà  do lỗi của người lao động.
a. Ít nhất bằng 12 tháng lương.
b. Bằng 18 tháng lương.
c. Bằng 30 tháng lương.
d. Ít nhất bằng 30 tháng lương.
e. Ít nhất bằng 36 tháng lương.

	Câu 19: Hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng khi người lao động vi phạm trong các trường hợp sau đây:
a. Vi phạm qui trình an toàn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, vô kỷ luật, trộm cắp tài sản cơ quan, nói xấu đường lối chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước.
b. Bị cắt thưởng nhiều lần, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, tự ý bỏ việc 5 ngày không lý do, đánh nhau trong cơ quan.
c. Vi phạm an toàn lao động dẫn đến TNLĐ chết người, gây mất đoàn kết nội bộ, đi trễ về sớm, tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.
d. Trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản , lợi ích của doanh nghiệp; tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật, tự ý bỏ việc 7 ngày trong 1 tháng hoặc 20 ngày trong 1 năm mà không có lý do chính đáng.
e. Không được sa thải người lao động trong mọi trường hợp.

	Câu 20:  Người lao động có quyền:
a. Kiểm tra để đảm bảo chất lượng trước khi cấp mới và định kỳ kiểm tra thử lại sau thời gian sử dụng các PTBVCN.
b. Từ chối những PTBVCN được cấp mà không đảm bảo chất lượng, không đúng tiêu chuẩn quy định.
c. Sử dụng các PTBVCN phù hợp với yêu cầu công việc dược giao.
d. Tất cả các quyền nêu trên câu a,b,c.
e. Không được thực hiện các quyền nêu trên câu a, b,c.

	Câu 21:  Luật Công đoàn quy định quyền và trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động gồm những nội dung nào sau đây?

a. Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

b. Tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động

c. Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động.

d. Cả a, b, c đều đúng.



	Câu 22:  Lương của cán bộ công đoàn không chuyên trách do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào chi trả?
a. Đơn vị sử dụng lao động chi trả 
b. Công đoàn cấp trên trả lương 
c. Không được hưởng lương 

 
d. Công đoàn cơ sở chi trả lương



	Câu 23:  Điều kiện để lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động?

 
a. Đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.
b. Có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe người lao động.
 
c. Được người sử dụng lao động đồng ý.
 
d. Cả 3 điều kiện trên.



	Câu 24:  Người lao động làm việc liên tục 8 giờ hoặc 6 giờ theo quy đinh thì được nghỉ  
a. 10 phút tính vào giờ làm việc
b. 15 phút tính vào giờ làm việc
c. 20 phút  tính vào giờ làm việc
d. 25 phút tính vào giờ làm việc
e. 30 phút tính vào giờ làm việc


	Câu 25:  Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp nào?
a. Kết hôn, nghỉ 3 ngày.

b. Con kết hôn, nghỉ 1 ngày.

c. Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 3 ngày.

d. Cả 3 trường hợp trên.




B-  Câu hỏi lý thuyết: (2đ)
Hãy nêu một số điểm lưu ý cơ bản khi có nhiều tổ công tác (nhóm công tác) phối hợp làm việc  chung  tại một địa điểm làm việc?
	DUYỆT


	GV RA ĐỀ
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 VÕ ĐỨC NHU


ĐÁP ÁN BÀI  THI TRẮC NGHIỆM

ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH (LỚP 2)
 ATLĐ-VSLĐ NHÓM 4, NGÀY THI: 18/11/2016

A- CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (8đ)
	Câu 1
	A
	B
	C
	D
	E
	Câu 16
	A
	B
	C
	D
	E

	Câu 2
	A
	B
	C
	D
	E
	Câu 17
	A
	B
	C
	D
	E

	Câu 3
	A
	B
	C
	D
	E
	Câu 18
	A
	B
	C
	D
	E

	Câu 4
	A
	B
	C
	D
	E
	Câu 19
	A
	B
	C
	D
	E

	Câu 5
	A
	B
	C
	D
	E
	Câu 20
	A
	B
	C
	D
	E

	Câu 6
	A
	B
	C
	D
	E
	Câu 21
	A
	B
	C
	D
	E

	Câu 7
	A
	B
	C
	D
	E
	Câu 22
	A
	B
	C
	D
	E

	Câu 8
	A
	B
	C
	D
	E
	Câu 23
	A
	B
	C
	D
	E

	Câu 9
	A
	B
	C
	D
	E
	Câu 24
	A
	B
	C
	D
	E

	Câu 10
	A
	B
	C
	D
	E
	Câu 25
	A
	B
	C
	D
	E

	Câu 11
	A
	B
	C
	D
	E
	
	
	
	
	
	

	Câu 12
	A
	B
	C
	D
	E
	
	
	
	
	
	

	Câu 13
	A
	B
	C
	
	E
	
	
	
	
	
	

	Câu 14
	A
	B
	C
	D
	E
	
	
	
	
	
	

	Câu 15
	A
	B
	C
	D
	E
	
	
	
	
	
	

	
	
	


Lưu ý: Cách đánh trả lời câu trắc nghiệm


Chọn câu đúng: 


Chọn câu khác: 


Chọn lại câu bỏ

B- CÂU HỎI LÝ THUYẾT (3đ)
Một số công việc đòi hỏi phải có nhiều người  thực hiện. Toàn bộ tổ công  tác phải  là một  ê kíp  thống nhất. Việc phối hợp không nhịp nhàng dẫn đến hiệu quả công việc thấp và mất an toàn. Vì vậy cân lưu ý một số điểm sau:

· Khi làm việc tập thể phải phối hợp chặt chẽ với nhau: trước khi đi vào làm việc, tập thể họp đề ra phương án, cách thức và trình tự thực hiện công việc.

· Chỉ định người chỉ huy và làm việc theo tín hiệu của người chỉ huy: người chỉ huy phân công công việc từng người trong nhóm; thống nhất phương thức hay ký hiệu giao tiếp  trong quá  trình  làm việc giữa các  thành viên  trong nhóm. Người chỉ huy sẽ  theo dõi, giám sát tiến trình thực hiện công việc từng người.

· Tìm  hiểu  kỹ  trình  tự  và  cách  làm  việc,  tiến  hành  theo  đúng  trình  tự:  đây  là  trách nhiệm của từng thành viên trong tập thể.

· Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp trước khi làm việc.

· Khi rời vị trí làm việc phải kiểm tra an toàn, khi đổi ca phải bàn giao công việc một cách tỷ mỉ, rõ ràng.

· Trước khi vận hành thiết bị phải chú ý quan sát người xung quanh.

· Đối với công việc có nguy cơ mất an toàn cao phải bố trí người cảnh giới (làm công việc trong hầm, két, trên lối đi lại, trên đường giao thông, sửa chữa điện, đốn hạ cây, dưới nước,...).

Tp. HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2016

                     GV ra đáp án
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                     Võ Đức Nhu
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